
        

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về khu vực thi công công trình nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và 

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc gói thầu CM-XL05, Dự án đầu tư xây 

dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu 

bến cảng công ten nơ Cái Mép thuộc vùng nước cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, luồng hàng hải Sài Gòn – 

Vũng Tàu. 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; 

Xét Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 368/BHHĐT-ĐHDA5 ngày 

20/6/2025 của Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy về việc thông báo hàng hải 

khu vực thi công công trình nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và luồng hàng 

hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc gói thầu CM-XL05, Dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ 

Cái Mép; 

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo thiết lập khu vực thi công công trình 

nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải và luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu thuộc 

gói thầu CM-XL05, Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – 

Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép thuộc vùng nước cảng 

biển Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể như sau: 

1. Khu vực thi công nạo vét trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải 

1.1. Khu vực 1: Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “1” – 247 m đến phao 

báo hiệu hàng hải số  “1” + 157 m (phạm vi nạo vét tại làn bên phải) được giới hạn bởi 

các điểm 

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

K1 10˚17’25,83” N 107˚04’52,71” E 10˚17’22,15” N 107˚04”59,13” E 

K2 10˚17’40,90” N 107˚04’42,73” E 10˚17’37,22” N 107˚04”49,14” E 

K3 10˚17’37,86” N 107˚04’38,05” E 10˚17’34,19” N 107˚04”44,47” E 

K4 10˚17’22,79” N 107˚04’48,04” E 10˚17’19,12” N 107˚04”54,46” E 

1.2. Khu vực 2: Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “5” – 830 m đến phao 

báo hiệu hàng hải số “5” + 375 m (phạm vi nạo vét tại làn bên phải) được giới hạn bởi 

các điểm 

CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU 

 

Số:        /TBHH-CVHHVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 6 năm 2025 
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Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

N1 10˚19’38,15” N 107˚03’25,04” E 10˚19’34,47” N 107˚03’31,45” E 

N2 10˚19’40,64” N 107˚03’17,59” E 10˚19’36,96” N 107˚03’24,01” E 

N3 10˚19’57,57” N 107˚03’10,27” E 10˚19’53,89” N 107˚03’16,69” E 

N4 10˚20’04,62” N 107˚03’13,59” E 10˚20’00,95” N 107˚03’20,01” E 

2. Khu vực thi công nạo vét trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu 

 Khu vực 3: Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải “GR” đến phao báo hiệu 

hàng hải số “4” + 1.098 m được giới hạn bởi các điểm 

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

Biên phải luồng 

N9 10˚24’52,37” N 107˚01’03,58” E 10˚24’48,69” N 107˚01’10,00” E 

BP1 10˚24’58,89” N 107˚00’48,59” E 10˚24’55,22” N 107˚00’55,01” E 

BP1a 10˚26’10,75” N 106˚58’14,27” E 10˚26’07,08” N 106˚58’20,69” E 

Biên trái luồng 

N5 10˚23’59,66” N 107˚01’52,62” E 10˚23’55,99”N 107˚01’59,04” E 

N6 10˚24’23,57” N 107˚01’35,35” E 10˚24’19,89”N 107˚01’41,77” E 

N7 10˚24’32,33” N 107˚01’25,49” E 10˚24’28,66”N 107˚01’31,91” E 

N8 10˚24’45,25” N 107˚01’04,55” E 10˚24’41,57”N 107˚01’10,97” E 

BT1 10˚24’54,47” N 107˚00’46,49” E 10˚24’50,80”N 107˚00’52,91” E 

BT1a 10˚26’06,33” N 106˚58’12,17” E 10˚26’02,66”N 106˚58’18,59” E 

3. Khu vực nhận chìm vật, chất nạo vét được giới hạn bởi các điểm 

Tên điểm 
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

CM1 10˚12’30,00” N 107˚07’33,71” E 10˚12’26,33” N 107˚07’40,13” E 

CM2 10˚13’23,83” N 107˚07’34,56” E 10˚13’20,16” N 107˚07’40,99” E 

CM6 10˚13’23,81” N 107˚07’24,38” E 10˚13’20,14” N 107˚07’30,79” E 

CM5 10˚12’30,04” N 107˚07’24,02” E 10˚12’26,36” N 107˚07’30,44” E 

Thời gian thi công: dự kiến từ ngày 22/6/2025 đến ngày 15/11/2025. 

Đặc điểm của các phương tiện thi công: (tại Phụ lục kèm theo) 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI 

Tàu thuyền hành trình qua các khu vực có vị trí toạ độ nêu trên lưu ý giảm tốc 

độ, tăng cường cảnh giới, phòng tránh phương tiện và khu vực thi công, tuyệt đối tuân 
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thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (trên kênh trực VHF: kênh 16 và 

kênh làm việc: kênh 8), Trung tâm VTS Vũng Tàu (trên kênh trực VHF: kênh 16 và 

kênh làm việc: kênh 6) và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an 

toàn hàng hải. Trường hợp cần cung cấp thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ ông Trần 

Song Hào - Chỉ huy trưởng công trình, số điện thoại: 0941.182.888./. 

 

Nơi nhận:                
- Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam; 

- Các Cảng vụ hàng hải; Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

- Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng   

  hải Việt Nam;  

- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam; 

- Đài TTDH Hồ Chí Minh – Ho Chi Minh Radio; 

- Đài TTDH Vũng Tàu – Vung Tau Radio; 

- Trung tâm VTS Vũng Tàu; 

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; 

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng; 

- Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu; 

- Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; 

- Giám đốc cơ quan; 

- Đăng Website CVHHVT: https://cangvuhanghaivungtau.gov.vn; 

- Các Phòng nghiệp vụ, Đại diện CVHHVT; 

- Lưu: VT, QLKCHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Võ Duy Nhân 

 

 

 

 

 

Danh sách nơi nhận kèm theo: 
- Bộ Tư lệnh Hải quân; 

- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; 

- Cục Thủy sản – Kiểm ngư; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- BCH Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh; 

- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; 

- Các doanh nghiệp chủ tàu;  

- Các doanh nghiệp vận tải biển, vận tải thuỷ; 

- Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng hải; 

- Các doanh nghiệp đại lý tàu biển. 
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